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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
––––––––––––––– 

     Bản án số: 50/2024/HS-ST 

     Ngày 25-4-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Ly; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Đình Dũng; 

Ông Lê Văn Dũng; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thu Nha, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

tham gia phiên tòa: Ông Phan Văn Lĩnh - Kiểm sát viên.  

Ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

37/2024/TLST-HS ngày 28 tháng 3 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 50/2024/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo: Võ Thanh T, 

sinh ngày 30 tháng 03 năm 1995 tại Quảng Ngãi. Nơi cư trú: Thôn C Làng C, xã N, 

thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: Nuôi tôm; trình độ học vấn: 12/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Thanh 

P và bà Phạm Thị L; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giam 

từ ngày 22/8/2023 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa; 

Người bào chữa cho bị cáo T: Luật sư Vy Quí V, Công ty L1, Luật sư thuộc 

Đoàn Luật sư tỉnh Q, có mặt. 

- Bị hại: Ông Phạm Văn T1 (P) sinh năm 1979, địa chỉ: Thôn C, xã N, thành 

phố Q, tỉnh Quảng Ngãi, có mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Ông Đặng Văn T2, sinh năm 1992, địa chỉ: Thôn T, xã N, thành phố Q, tỉnh 
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Quảng Ngãi, có mặt. 

2. Ông Đặng Văn T3, sinh năm 1996, địa chỉ: Thôn C, xã N, thành phố Q, tỉnh 

Quảng Ngãi, có mặt. 

3. Ông Lê Khắc Đ sinh năm 1997, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Y, 

xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hóa, chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã B, huyện B, tỉnh Quảng 

Ngãi, có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Chiều ngày 20/5/2023, trong quá trình tham gia Hội nghị thức 

ăn nuôi tôm và tiệc giao lưu tại quán P1 tại thôn C, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng 

Ngãi, bị cáo Võ Thanh T nhìn thấy ông Phạm Văn T1 thì T nhớ lại sự việc xảy ra 

khoảng năm 2021, bị cáo bẻ bắp trộm nhà người bà con của ông T1 bị ông T1 đánh 

nên nảy sinh ý định đánh ông T1 trả thù vì vậy khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, bị cáo 

thấy ông T1 ra lấy xe mô tô về nhà, T biết ông T1 sẽ về con đường đất gần quán Phi 

Đặng nên bị cáo đi bộ vòng ra phía sau quán chặn đầu xe rồi dùng chân phải đạp 

trúng người của ông T1 làm cho ông T1 ngã xuống đất. Bị cáo nhào đến ngồi đè lên 

bụng ông T1, dùng tay trái đè lên cổ không cho ông T1 kêu la, dùng tay phải nhắm 

mặt, đầu ông T1 đấm và cắm chỏ liên tục khoảng 15 cái, vừa đánh bị cáo vừa chửi 

“Mày có nhớ năm ngoái mày đánh tao không, nay tao đánh lại cho mày biết”. Ông 

T1 bị đánh đau thì kêu la, xoay người vùng vẫy, nẩy người, vật lộn với bị cáo và 

dùng hai tay phản kháng lại làm bị cáo dập môi và thất thế ngã chúi về phía trước 

nên bị cáo tức giận cầm 01 cục bê tông có tại hiện trường đánh 01 cái vào đầu ông 

T1. Lúc này, có anh Đặng Văn T2 và anh Đặng Văn T3 trong quán Phi Đặng nghe 

tiếng kêu cứu chạy ra, thấy vậy bị cáo dùng chân phải đá vào vùng đầu, cổ ông T1 

02 cái rồi bỏ chạy, ông T1 ở tại hiện trường nhận ra anh Đặng Văn T3, sau đó được 

người dân đưa đi Bệnh viện. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường và lấy 

mẫu chất lạ màu nâu đỏ và cục bê tông dính chất lạ màu nâu đỏ tại hiện trường để 

giám định. Bị cáo đánh rơi 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, loại bàn 

phím tại hiện trường. Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

1206/KL-KTHS ngày 23/6/2023 của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà 

Nẵng kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 

28/8/2019 của Bộ Y1 quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám 
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định pháp y, giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể 

như sau: Sẹo vùng thái dương đỉnh phải: 01% (mục I.1, C 8); vết biến đổi sắc tố da 

vùng trán phải: 0,5% (Mục V, Chương 8); sẹo vùng trán trái: 03% (Mục I.1 và 

nguyên tắc 2, C 8); sẹo vùng đuôi mắt phải: 03% (Mục I.1 và nguyên tắc 2, chương 

8); sẹo vùng gò má trái: 03% (Mục I.1 và nguyên tắc 2, chương 8); vỡ xương thành 

trong hốc mắt trái: 05% (Mục XIII.1, C 10); bong mỏm khớp dưới phải đốt sống C5: 

01% (Nguyên tắc 1, C). Áp dụng phương pháp cộng tại Thông tư, xác định tổng tỷ 

lệ phần trăm tổn thương cơ thể của ông Phạm Văn T1 tại thời điểm giám định là 

15%. Cơ chế hình thành thương tích: Tổn thương bong mỏm khớp dưới phải đốt sống 

C5 là do tác động làm cột sống cổ xoay quá mức tạo nên, các tổn thương còn lại của 

ông Phạm Văn T1 do vật tày gây ra. 

Tại Kết luận giám định số 1508/KL-KTHS ngày 31/7/2023 của Phân viện Kỹ 

thuật hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận: Chất lạ màu nâu đỏ ghi thu được ở vị 

trí số 1 tại hiện trường là máu của Phạm Văn T1, trên cục bê tông ghi thu được ở vị 

trí số 3 tại hiện trường có máu cùa Phạm Văn T1. 

Cáo trạng số 205/CT-VKSTPQN ngày 31/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi truy tố bị cáo Võ Thanh T về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, 

được sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây gọi là Bộ luật hình sự). Tại phiên tòa, đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; 

điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Võ Thanh T 

từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù giam. Về xử lý vật chứng: 01 vùng chất lạ màu 

nâu đỏ được thu giữ tại vị trí số 1 tại hiện trường (thu giữ trong quá trình khám 

nghiệm hiện trường), đã sử dụng hết trong quá trình giám định; 01 cục bê tông thu 

được ở hiện trường đựng trong phong bì kín bên ngoài có niêm phong; 01 điện thoại 

di động nhãn hiệu Nokia màu đen, loại bàn phím (thu giữ tại vị trí số 2 ở hiện trường) 

là điện thoại cá nhân của bị cáo, không liên quan hành vi phạm tội nên đã trả cho bị 

cáo. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại ông Phạm Văn T1 yêu cầu và đã được cha bị cáo 

là ông Võ Thanh P bồi thường số tiền 65.000.000 đồng chi phí điều trị tại bệnh viện, 

tổn thất tinh thần, mất thu nhập do bị thương, bị hại không yêu cầu gì thêm về dân 

sự, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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Ý kiến của Luật sư bào chữa cho bị cáo T tại phiên tòa: Thống nhất với quan 

điểm của Kiểm sát viên về tội danh truy tố đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử 

cân nhắc về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nguyên nhân phạm 

tội của bị cáo xuất phát từ lỗi của bị hại, áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự, quyết định 

hình phạt cho bị cáo bằng thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam và tuyên trả tự do 

bị cáo ngay tại phiên tòa. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Q, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đều thực hiện hợp pháp.  

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo Võ Thanh T đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Quảng Ngãi đã truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của 

bị cáo tại giai đoạn điều tra, truy tố, phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng 

và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án nên có cơ sở để xác định: Chỉ vì 

mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/5/2023 tại thôn 

C Làng C, xã N, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi, bị cáo Võ Thanh T đã gây thương 

tích cho ông Phạm Văn T1 với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 15%, bị hại thống nhất 

với kết luận giám định về tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể nêu trên. Tội phạm và hình 

phạt của bị cáo được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi truy tố các bị cáo về tội danh và hình phạt 

là có căn cứ. 

[3] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra vụ án và tại phiên 

tòa bị cáo T thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải; bị cáo đã tham gia nghĩa vụ 
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quân sự được xuất ngũ 2017 được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến năm 2016, có ông 

nội Võ T tặng Huân chương kháng chiến hạng 3, kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng 

bị địch bắt tù nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s 

khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

[4]. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

[5]. Tính chất, mức độ của hành vi: Hành vi của bị cáo T dùng tay, chân đánh, 

đá nhiều cái vào mặt, cổ, cơ thể ông T1; dùng hung khí nguy hiểm (cục B có tại hiện 

trường) đánh vào đầu ông T1 là những vùng có thể gây nguy hiểm cho nạn nhân. 

Tuy nhiên, bị cáo không có sự chuẩn bị trước về vũ khí tấn công, bị cáo tự chấm dứt 

hành vi trước khi bị phát hiện, khi bị cáo dùng cục bê tông đánh vào đầu của bị hại 

bị cáo cũng chỉ đánh 01 cái, không quyết liệt tấn công nhằm tước đoạt tính mạng của 

bị hại, sau khi bị T gây thương tích, ông T1 được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện, tại 

thời điểm sau khi được băng bó vết thương ông T1 còn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự ngồi 

trên ghế chờ tại bệnh viện, nói chuyện qua điện thoại di động được, tại giấy chuyển 

tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế số 000750/2023/GCT ngày 20/5/2023 

của Bệnh viện T5 (bút lục 65) ghi nhận tình trạng ông T1 lúc chuyển tuyến hồi 22 

giờ 55 ngày 20/5/2023 là tỉnh táo, không có dấu hiệu thể hiện ông T1 trong tình trạng 

nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời; Tòa án đã trả hồ sơ vụ 

án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi 02 lần để làm rõ bị cáo có ý 

thức tước đoạt tính mạng của ông T1, có đủ yếu tố cấu thành tội giết người không. 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã có văn bản xác định bị cáo không 

có ý định tước đoạt tính mạng của bị hại, hành vi của bị cáo chỉ đủ yếu tố cấu thành 

tội Cố ý gây thương tích quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. Vì 

vậy, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự về giới hạn 

của việc xét xử, chỉ xét xử bị cáo Võ Thanh T về hành vi theo tội danh mà Viện kiểm 

sát truy tố và Tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử. Trên cơ sở đánh giá tính chất, 

mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự, nhân thân của bị cáo, nguyên nhân phạm tội, xét thấy phải áp dụng hình phạt 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định nhằm cải tạo, giáo dục 

bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa bị 

cáo phạm tội mới, đồng thời giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, góp phần đấu 

tranh và phòng chống tội phạm.  
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[6]. Về xử lý vật chứng: 01 vùng chất lạ màu nâu đỏ được thu giữ tại vị trí số 1 

tại hiện trường (thu giữ trong quá trình khám nghiệm hiện trường), đã sử dụng hết 

trong quá trình giám định; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, loại bàn 

phím (thu giữ tại vị trí số 2 ở hiện trường) là điện thoại cá nhân của bị cáo, không 

liên quan hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho bị cáo (bút lục 119); 

01 cục bê tông thu được ở vị trí số 3 tại hiện trường đựng trong phong bì dán kín, 

bên ngoài có đóng dấu niêm phong của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng và 

có chữ ký của Đỗ Văn T4, Nhan Thị Kim Y cần tịch thu, tiêu hủy theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự có tại Biên bản giao nhận vật chứng, 

tài sản ngày 31/10/2023 giữa Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi và 

Công an thành phố Q. 

[7]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại ông Phạm Văn T1 yêu cầu và đã được cha bị 

cáo là ông Võ Thanh P bồi thường số tiền 65.000.000 đồng là chi phí điều trị tại bệnh 

viện, tổn thất tinh thần, mất thu nhập do bị thương, tại phiên tòa bị hại không yêu cầu 

gì thêm về dân sự. 

[8]. Đề nghị của Kiểm sát viên về phần hình phạt, trách nhiệm dân sự và xử lý 

vật chứng là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.  

[9]. Đề nghị của người bào chữa cho bị cáo T không phù hợp với nhận định của 

Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận. 

[10]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

1. Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 

38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Tuyên bố bị cáo Võ Thanh T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Xử phạt bị cáo 

Võ Thanh T 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 22/8/2023. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Tịch thu, tiêu hủy 01 cục bê tông xác định ghi thu được ở vị trí số 3 tại hiện 

trường đựng trong phong bì dán kín, bên ngoài có đóng dấu niêm phong của Phân 

viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng và có chữ ký của Đỗ Văn T4, Nhan Thị Kim Y 

theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự có tại Biên bản 
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giao nhận vật chứng, tài sản ngày 31/10/2023 giữa Chi cục thi hành án dân sự thành 

phố Quảng Ngãi và Công an thành phố Q. 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Võ Thanh T phải chịu 200.000 đồng (Hai 

trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm;  

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo, 

bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm. 

 

* Nơi nhận:               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      - TAND tỉnh Quảng Ngãi;                                         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
     - VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

     - VKSND TP Quảng Ngãi; 

     - CQCSĐT CATP Quảng Ngãi; 

     - CATP Quảng Ngãi (Bộ phận lưu trữ, NV); 

     - CQTHAHS CATP Quảng Ngãi; 

     - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

     - Chi cục THADS TP Quảng Ngãi;                                      Nguyễn Thị Thúy Ly 

     - Những người tham gia tố tụng;                                         

     - Lưu hồ sơ, lưu án văn.                  
 

  

 

  

 

 


